
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KN DUNG QUẤT THỜI KHÓA BIỂU - KHÓA 23 Từ ngày: 30-12-24
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO- KHOA HỌC TRÌNH ĐỘ:  TRUNG CẤP Đến ngày: 04-01-25

HỌC KỲ  I- NĂM HỌC: 2024 - 2025

Thứ
Buổi/ 
Ngày

Vật liệu học KT M.Tùng
Xưởng TH 1-4

30-12-24

Thực tập nguội Đ.Toàn Tiếng Anh H.An Kỹ năng mềm Th.Ba Điện kỹ thuật V.Phương
Xưởng TH 1-4 A205 1-4 A204 1-4 Đ305 (LT1) 1-4

Dung sai lắp ghép v M.Tùng
B106 1-4

31-12-24

Thực tập nguội Đ.Toàn Bảo dưỡng hệ thống truyền động cQ.Hay Kỹ thuật an toKT V.Hoa Điện kỹ thuật V.Phương
Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4 A204 1-4 Đ305 (LT1) 1-4

01-01-25

Kỹ năng mềm H.An Kỹ thuật An toàn và môi trưT.Cường
A204 1-4 A203 1-4

02-01-25

Vẽ kỹ thuật N.Bảo Tiếng Anh H.An KT GC hàn T.Kiên (Tg) Tiếng Anh KT H.Tâm
B106 1-4 A205 1-4 Xưởng TH 1-4 B107 1-4

Kỹ năng mềmKT H.An Vẽ kỹ thuật N.Bảo
B102 1-4 B106 1-4

03-01-25

Kỹ năng mềm Th.Ba Bảo dưỡng hệ thống truyền động cQ.Hay KT GC hàn T.Kiên (Tg) Điện kỹ thuật V.Phương
A205 1-4 Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4 Đ305 (LT1) 1-4

Cơ ứng dụng N.Bảo Thực tập nguội Đ.Toàn Bảo dưỡng hệ thống truyền động cKT Q.Hay
B106 1-5 Xưởng TH 1-5 Xưởng TH 1-4

04-01-25

Cơ ứng dụng N.Bảo Thực tập nguộiKT Đ.Toàn
B106 1-5 Xưởng TH 1-5

Nghề
GV chủ nhiệm lớp

Chú ý: SHL5 : Giáo viên chủ nhiệm lớp sinh hoạt lớp vào tiết thứ 5 KT: Kết thúc
Địa chỉ trang web xem thời khóa biểu http://thoikhoabieu.dungquat.edu.vn

[PĐT] TKB khóa  23 từ ngày… đến ngày…./2024 - tải về

Đỗ Thị Hội An Trần Thị Thu Ba Lê Thị Anh Đào Võ Văn Vui Trương Quang Hay Trần Minh Triết
Công nghệ thực phẩmCông nghệ ô tô Công nghệ ô tô Công nghệ ô tô Bảo trì HTTB cơ khí Bảo trì HTTB cơ khí

Chiều

7

Sáng

Chiều 10A5-Học VH-Phòng A106 10A2-Học VH-Phòng A101

10A1-Học VH-Phòng A101

SHL56

Sáng 10A1-Học VH-Phòng A101 Học VH- 10A1-Học VH-Phòng A101

SHL5 SHL5 SHL5 SHL5 SHL5

10A1-Học VH-Phòng A101

5

Sáng 10A1-Học VH-Phòng A101 Học VH- 10A1-Học VH-Phòng A101

Chiều 10A5-Học VH-Phòng A106 10A2-Học VH-Phòng A101

10A1-Học VH-Phòng A101

4

Sáng 10A1-Học VH-Phòng A101 Học VH- 10A1-Học VH-Phòng A101

Chiều 10A5-Học VH-Phòng A106 10A2-Học VH-Phòng A101

Chiều 10A5-Học VH-Phòng A106 10A2-Học VH-Phòng A101

10A1-Học VH-Phòng A101

3

Sáng 10A1-Học VH-Phòng A101 Học VH- 10A1-Học VH-Phòng A101

Chiều 10A5-Học VH-Phòng A106 10A2-Học VH-Phòng A101

10A1-Học VH-Phòng A101

2

Sáng 10A1-Học VH-Phòng A101 Học VH- 10A1-Học VH-Phòng A101

CNP24B1
Mã lớp

CNT24B1 CNT24B2 CNT24B3
BCK24B1
(NH đợt 1)

BCK24B2

Tuần 21
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG KN DUNG QUẤT THỜI KHÓA BIỂU - KHÓA 23 Từ ngày: 30-12-24
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO-KHOA HỌC TRÌNH ĐỘ:  TRUNG CẤP Đến ngày: 04-01-25

HỌC KỲ  I- NĂM HỌC: 2024 - 2025

Thứ
Buổi/ 
Ngày

Tiếng Anh Th.Ba TKTP cơ bản T.Huyền Kỹ năng mềm T.Ngân Tiếng Anh T.Trang
A204 1-4 Xưởng TH 1-4 A203 1-4 B102 1-4

30-12-24

May áo sơ mi nam n D.Huân Tin học A.Đào
Xưởng TH 1-4 A302 1-4

Tin học A.Đào Điện tử cơ bản V.Đông Vật liệu điện_Khí cụ điệnKT T.Khải
A302 1-4 Đ301 (ĐLCB) 1-4 Đ308 (KCĐ) 1-4

31-12-24

Tin học A.Đào Điện tử cơ bản KT V.Đông
A302 1-4 Đ301 (ĐLCB) 1-4

01-01-25

Tiếng Anh Th.Ba TKTP cơ bản T.Huyền Điện tử cơ bản V.Đông Điện tử cơ bản V.Oanh
A206 1-4 Xưởng TH 1-4 Đ301 (ĐLCB) 1-4 Đ304 (KTĐT) 1-4

02-01-25

TKTP cơ bản D.Huân Tin học A.Đào
Xưởng TH 1-4 A302 1-4

Tiếng Anh Th.Ba Kỹ năng mềm KT H.Tâm Vật liệu điện_Khí cụ điệnT.Khải Điện tử cơ bản V.Oanh
A205 1-4 A204 1-4 Đ308 (KCĐ) 1-4 Đ304 (KTĐT) 1-4

03-01-25

TKTP cơ bản D.Huân Tin học A.Đào
Xưởng TH 1-4 A302 1-4

Điện tử cơ bản V.Đông
Đ301 (ĐLCB) 1-5

04-01-25

Điện tử cơ bản V.Đông
Đ301 (ĐLCB) 1-5

Nghề

GV chủ nhiệm lớp
Chú ý: SHL5 : Giáo viên chủ nhiệm lớp sinh hoạt lớp vào tiết thứ 5 KT: Kết thúc

Địa chỉ trang web xem thời khóa biểu http://thoikhoabieu.dungquat.edu.vn
[PĐT] TKB khóa  23 từ ngày… đến ngày…./2024 - tải về

Trần Thị Bích Hà Lê Thị Huyền Lê Thị Diệu Huân Bùi Văn Oanh Võ Văn Phương Nguyễn Sơn Thuỷ
Điện công nghiệp Điện công nghiệpCông nghệ may Công nghệ may Công nghệ may Điện công nghiệp

Chiều

7

Sáng

Chiều Học VH 10A1-Học VH-Phòng A101
10A2 -Học VH  phòng A101 
10A5-Học VH-Phòng A106

10A6-Học VH-Phòng A102

6

Sáng 10A4-Học VH-Phòng A103 10A4-Học VH-Phòng A103

SHL SHL5 SHL5 SHL5 SHL5

10A6-Học VH-Phòng A102

SHL5

Chiều Học VH 10A1-Học VH-Phòng A101
10A2 -Học VH  phòng A101 
10A5-Học VH-Phòng A106

10A6-Học VH-Phòng A102

5

Sáng 10A4-Học VH-Phòng A103 10A4-Học VH-Phòng A103

Chiều Học VH 10A1-Học VH-Phòng A101
10A2 -Học VH  phòng A101 
10A5-Học VH-Phòng A106

4

Sáng 10A4-Học VH-Phòng A103 10A4-Học VH-Phòng A103

A104

Chiều Học VH 10A1-Học VH-Phòng A101
10A2 -Học VH  phòng A101 
10A5-Học VH-Phòng A106

10A6-Học VH-Phòng A102

3

Sáng 10A4-Học VH-Phòng A103 10A4-Học VH-Phòng A103

Chiều Học VH 10A1-Học VH-Phòng A101
10A2 -Học VH  phòng A101 
10A5-Học VH-Phòng A106

10A6-Học VH-Phòng A102

2

Sáng 10A4-Học VH-Phòng A103 10A4-Học VH-Phòng A103

CNM24B3 DCN24B1 DCN24B2 DCN24B3
Mã lớp CNM24B1

(NH đợt 1)
CNM24B2

Tuần 21

3:34 CH,26/12/2024



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KN DUNG QUẤT THỜI KHÓA BIỂU - KHÓA 23 Từ ngày: 30-12-24
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO-KHOA HỌC TRÌNH ĐỘ:  TRUNG CẤP Đến ngày: 04-01-25

HỌC KỲ  I- NĂM HỌC: 2024 - 2025

Thứ
Buổi/ 
Ngày

Kỹ năng mềm H.An Tiện trụ ngắn, trụ bậc, tiện trụ dC.Thu
A205 1-4 Xưởng TH 1-4

30-12-24

Kỹ năng mềm T.Ngân Kỹ thuật Gò, Nguội c V.Tĩnh Tiện trụ ngắn, trụ bậc, tiện trụ dĐ.Đạt Tiện trụ ngắn, trụ bậc, tiện trụ dQ.Thắng
A203 1-4 Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4

Kỹ năng mềm H.An Tiện trụ ngắn, trụ bậc, tiện trụ dC.Thu
A204 1-4 Xưởng TH 1-4

31-12-24

Kỹ thuật Gò, Nguội c V.Tĩnh Kỹ năng mềm T.Ngân Dung sai - kỹ thuật đoQ.Thắng Kỹ năng mềm H.Tâm
Xưởng TH 1-4 A203 1-4 Xưởng TH 1-4 B102 1-4

01-01-25

Tiện trụ ngắn, trụ bậc, tiện trụ dC.Thu
Xưởng TH 1-4

02-01-25

Kỹ thuật Gò, Nguội c V.Tĩnh Kỹ thuật Gò, Nguội c V.Tĩnh Tiện trụ ngắn, trụ bậc, tiện trụ dĐ.Đạt Tiện trụ ngắn, trụ bậc, tiện trụ dKT Q.Thắng
Xưởng TH 1-4 A203 1-4 Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4

Kỹ năng mềm T.Trang
10A4-Học VH-

B103 1-4
03-01-25

Kỹ thuật Gò, Ngu V.Tĩnh Kỹ năng mềm T.Ngân Tiện trụ ngắn, trụ bậc, tiện trụ dĐ.Đạt Kỹ năng mềm H.Tâm
Xưởng TH 1-4 A203 1-4 Xưởng TH 1-4 B103 1-4

Kỹ thuật Gò, Ngu V.Tĩnh Dung sai - kỹ thuật đoQ.Thắng Tiện trụ ngắn, trụ bậc, tiện trụ dC.Thu
Xưởng TH 1-5 Xưởng TH 1-5 Xưởng TH 1-5

04-01-25

Kỹ thuật Gò, Ngu V.Tĩnh Dung sai - kỹ thuật đoQ.Thắng Tiện trụ ngắn, trụ bậc, tiện trụ dC.Thu
Xưởng TH 1-5 Xưởng TH 1-5 Xưởng TH 1-5

Nghề
GV chủ nhiệm lớp

Chú ý: SHL5 : Giáo viên chủ nhiệm lớp sinh hoạt lớp vào tiết thứ 5 KT: Kết thúc
Địa chỉ trang web xem thời khóa biểu http://thoikhoabieu.dungquat.edu.vn

[PĐT] TKB khóa  23 từ ngày… đến ngày…./2024 - tải về

Tuần 21

Nguyễn Đạt Nguyễn Cường Lê Văn Tĩnh Nguyễn Đức Đạt Nguyễn Trí Thanh Trần Tôn Tẩn
Hàn Hàn Hàn Công nghệ KTcơ khí Công nghệ KTcơ khí Công nghệ KTcơ khí

Chiều

7

Sáng

Chiều 10A5-Học VH-Phòng A106 10A6-Học VH-Phòng A102

6

Sáng 10A3-Học VH-Phòng A102 10A3-Học VH-Phòng A102 10A3-HọcVH-Phòng A102

Chiều

SHL5 SHL5 SHL SHL5 SHL5 SHL5

5

Sáng 10A3-Học VH-Phòng A102 10A3-Học VH-Phòng A102 10A3-HọcVH-Phòng A102 10A4-Học VH-Phòng A103

10A5-Học VH-Phòng A106 10A6-Học VH-Phòng A102

Chiều

4

Sáng 10A3-Học VH-Phòng A102 10A3-Học VH-Phòng A102 10A3-HọcVH-Phòng A102 10A4-Học VH-Phòng A103

10A5-Học VH-Phòng A106 10A6-Học VH-Phòng A102

Chiều 10A5-Học VH-Phòng A106 10A6-Học VH-Phòng A102

3

Sáng 10A3-Học VH-Phòng A102 10A3-Học VH-Phòng A102 10A3-HọcVH-Phòng A102 10A4-Học VH-Phòng A103

Chiều 10A5-Học VH-Phòng A106 10A6-Học VH-Phòng A102

2

Sáng 10A3-Học VH-Phòng A102 10A3-Học VH-Phòng A102 10A3-HọcVH-Phòng A102 10A4-Học VH-Phòng A103

CKT24B2 CKT24B3
Mã lớp

HAN24B1 HAN24B2 HAN24B3 CKT24B1

3:34 CH,26/12/2024



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KN DUNG QUẤT THỜI KHÓA BIỂU - KHÓA 23 Từ ngày: 30-12-24
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO-KHOA HỌC TRÌNH ĐỘ:  CAO ĐẲNG Đến ngày: 04-01-25

HỌC KỲ  I- NĂM HỌC: 2024 - 2025

Thứ Buổi/Ngày

Thực tập nguội C.Liệu Tiếng Anh H.Tâm Nguội cơ bản V.Hiếu Điện tử cơ bản V.Đông
Xưởng TH 1-4 A206 1-4 Xưởng TH 1-4 Đ301 (ĐLCB) 1-4

30-12-24
Vật liệu học M.Tùng Tiếng Anh H.Tâm Nguội cơ bản KT V.Hiếu Tiếng Anh T.Trang
Xưởng TH 1-4 A206 1-4 Xưởng TH 1-4 B107 1-4

Thực tập nguội C.Liệu Kỹ thuật chung ô tô và công nghQ.Bảo
Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4

31-12-24
Kỹ thuật chung ô tô và công nghV.Hưng Dung sai lắp ghép và k M.Tùng Tiện trụ ngắn, trụ bậc, tiện trụ dC.Thu Cung cấp điện N.Dũng
Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4 Xưởng TH 1-4 Đ206 (TĐ Đ) 1-4

01-01-25

Cơ ứng dụng N.Bảo Tiếng Anh H.Tâm Giáo dục chính trị D.Nhất
B106 1-4 A205 1-4 B103 1-4

02-01-25
Kỹ thuật chung ô tô và công nghQ.Bảo Kỹ thuật an toàn và môi trưT.Kiên Tiện trụ ngắn, trụ bậc, tiện trụ dC.Thu Điện tử cơ bản V.Đông
Xưởng TH 1-4 A204 1-4 Xưởng TH 1-4 Đ301 (ĐLCB) 1-4

Kỹ thuật chung ô tô và công nghV.Hưng Kỹ thuật an toàn và môi trưT.Kiên Tiếng Anh T.Ngân Điện tử cơ bản KT V.Đông
B106 1-4 A203 1-4 Đ301 (ĐLCB) 1-4

03-01-25
Tiếng Anh H.An Vẽ kỹ thuật N.Bảo Tiện trụ ngắn, trụ bậc, tiện trụ dC.Thu Tiếng Anh T.Trang
B102 1-4 B106 1-4 Xưởng TH 1-4 B107 1-4

Tiếng Nhật Cty HL Tiếng Nhật Cty HL
B107 1-4 B107 1-4

04-01-25

Nghề

GV chủ nhiệm lớp
Chú ý: SHL5 : Giáo viên chủ nhiệm lớp sinh hoạt lớp vào tiết thứ 5; KT: Kết thúc

Địa chỉ trang web xem thời khóa biểu http://thoikhoabieu.dungquat.edu.vn
[PĐT] TKB khóa  23 từ ngày… đến ngày…./2024 - tải về

Lê Thị Hoài Tâm Tạ Công Liệu Phạm Văn Hiếu Nguyễn Thanh Bình
Công nghệ ô tô Công nghệ ô tô Bảo trì HTTB cơ khí Công nghệ KT cơ khí Điện công nghiệp

Trần Văn Hưng

6

Sáng

SHL5

Chiều

7

Sáng

SHL5 SHL5 SHL5 SHL5

Chiều

5

Sáng

Chiều

4

Sáng

Chiều

Chiều

3

Sáng

Chiều

2

Sáng

Mã lớp
CDCNT24A1 CDCNT24A2 CDBCK24A1 CDCKT24A1 CDDCN24A1

Tuần 14

3:34 CH,26/12/2024
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